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The objective of this study was to evaluate the effects of different 
crushed pottery rates on the growth and flowering performance 
of Angelonia angustifolia Benth. A single-factor experiment was 
arranged in a completely randomized design (CRD) comprising 
five treatments: G1 (Control): 40% coconut coir + 40% rice husk 
ash + 20% vermicompost; G2: 80% control substrate + 20% 
crushed pottery; G3: 60% control substrate + 40% crushed pottery; 
G4: 40% control substrate + 60% crushed pottery; and G5: 20% 
control substrate + 80% crushed pottery. Each treatment was 
replicated three times, with 10 pots per replicate and one plant per 
pot, totaling 150 plants in the experiment. The results indicated 
that the air-filled porosity of the substrate increased with higher 
proportions of crushed pottery, whereas the water-holding capacity 
decreased. Specifically, when 80% crushed pottery was added to 
the control substrate mixture, the air-filled porosity increased from 
11.8% to 23.6%, while the water-holding capacity decreased from 
50.74 to 18.65%. Monitoring the growth and flowering parameters 
of Angelonia angustifolia revealed that the substrate containing 
40% crushed pottery combined with 60% of the control mixture 
(coconut coir, rice husk ash, and vermicompost in a 2:2:1 ratio) 
resulted in the best performance. Plants grown in this treatment 
achieved the highest values for plant height (36.9 cm), number of 
primary branches (15.1 branches/plant), flower spike length (25.5 
cm), fresh floral biomass (15 g), dry floral biomass (8.3 g), time to 
bud initiation (18.6 days), and flower longevity (14.3 days).
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Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều 
lượng phế phẩm gạch gốm nghiền đến sinh trưởng và sự ra hoa 
của cây bâng khuâng (Angelonia angustifolia Benth.). Thí nghiệm 
một yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) 
gồm 5 nghiệm thức (G1: 40% xơ dừa + 40% tro trấu + 20% phân 
trùn (ĐC); G2:  80% ĐC + 20% gạch gốm nghiền; G3: 60% ĐC 
+ 40% gạch gốm nghiền; G4: 40% ĐC + 60% gạch gốm nghiền; 
và G5: 20% ĐC + 80% gạch gốm nghiền) và 3 lần lặp lại, mỗi lần 
lặp lại 10 chậu, mỗi chậu 1 cây. Tổng số cây có trong thí nghiệm 
là 150 cây. Kết quả cho thấy độ thoáng khí có xu hướng tăng khi 
tăng liều lượng phối trộn phế phẩm gạch gốm nghiền trong giá 
thể, ngược lại khả năng giữ nước của hỗn hợp giá thể thì giảm, cụ 
thể khi thêm 80% đất sét nung vào hỗn hợp giá thể đối chứng thì 
độ thoáng khí tăng từ 11,8 lên 23,6% và khả năng giữ nước giảm 
từ 50,74 xuống 18,65%. Kết quả theo dõi quá trình sinh trưởng và 
sự ra hoa của cây bâng khuâng cho thấy giá thể có 40% phế phẩm 
gạch gốm nghiền + 60% hỗn hợp giá thể (xơ dừa + tro trấu + phân 
trùn theo tỉ lệ 2:2:1) thì cây đạt các chỉ tiêu cao nhất về chiều cao 
cây (36,9 cm), số cành cấp 1 (15,1 cành/cây), chiều dài cành hoa 
(25,5 cm), sinh khối hoa tươi (15 g), sinh khối hoa khô (8,3 g), thời 
gian ra nụ (18,6 ngày) và độ bền hoa (14,3 ngày).

1.	 Đặt Vấn Đề

Cây bâng khuâng (Angelonia angustifolia 
Benth.) có nguồn gốc từ Mexico và Tây Ấn 
(Miller & Armitage, 2002). Đây là loài cây thân 
thảo, nổi bật với hình dáng độc đáo và màu hoa 
rực rỡ, khả năng nở hoa quanh năm kết hợp với 
mùi hương dịu nhẹ vì vậy được ưa trồng rộng rãi. 
Hơn nữa, cây bâng khuâng phù hợp với khí hậu 
nhiệt đới, là loài cây có khả năng chịu hạn nên 
thích hợp trồng ở ban công, sân vườn hoặc lối đi 

công viên, trồng chậu (Yue & ctv., 2022; Liao & 
ctv., 2024). Cây bâng khuâng cũng có hoạt tính 
sinh học quan trọng được phát triển thành một 
loại dược phẩm để chống viêm (Stephen & ctv., 
2014). Đây là loại cây có nhiều giá trị cả về cảnh 
quan lẫn y học nhưng chưa được trồng phổ biến. 
Hơn thế, cây có khả năng chịu hạn tốt, không 
yêu cầu đất có độ phì cao nhưng phải thoát nước 
tốt vì môi trường ẩm ướt có thể gây thối rễ. 
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ctv., 2014). Hơn thế nữa, sử dụng chất thải từ 
gốm sứ cụ thể là phế phẩm gạch gốm nghiền sẽ 
tốn ít năng lượng và chi phí hơn là sản xuất gốm 
kỹ thuật để trồng cây (Nguyen & ctv., 2016). Tuy 
nhiên, chất thải từ ngành gốm cũng khá đa dạng 
tùy thuộc vào thành phần cấu tạo của vật liệu 
nên cần nghiên cứu tỉ lệ gạch gốm nghiền thay 
thế trong giá thể trồng cây mà không ảnh hưởng 
đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.  

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định liều 
lượng phế phẩm gạch gốm nghiền phối trộn với 
hỗn hợp giá thể (xơ dừa + tro trấu + phân trùn 
theo tỉ lệ 2:2:1)  phù hợp cho sự sinh trưởng và ra 
hoa của cây bâng khuâng.

2. Vật Liệu và Phương Pháp

2.1. Vật liệu thí nghiệm

Hạt giống cây bâng khuâng của Công ty 
TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam. Gieo hạt vào 
khay và chăm sóc cho đến khi cây con có 2 - 3 
cặp lá thật, không bị sâu bệnh thì sang chậu để bố 
trí thí nghiệm. Giá thể trồng cây được phối trộn 
gồm: xơ dừa + tro trấu + phân trùn quế Sfarm 
theo tỉ lệ 2:2:1. Nghiệm thức này được kế thừa 
từ kết quả nghiên cứu về giá thể trồng hoa của 
Nguyen & Le (2023).

Phế phẩm gạch gốm được nghiền nhỏ có kích 
thước hạt từ 1 - 5 mm (Farrell & ctv., 2013), và 
được phối trộn vào giá thể trồng cây theo tỉ lệ của 
nghiệm thức. Quy trình xử lý nghiền gạch gốm 
được minh họa ở Hình 1.

Tái sử dụng phế, phụ phẩm từ các ngành sản 
xuất rất quan trọng vì vừa giải quyết vấn đề ô 
nhiễm môi trường, vừa tận dụng được nguồn 
tài nguyên có giá trị nhưng chưa được khai 
thác đúng cách như đốt hoặc chôn lấp (Nzihou 
& Lifset, 2010; Kabongo, 2013). Nhiều kết quả 
nghiên cứu trong tái sử dụng phế phụ phẩm nông 
nghiệp để làm phân bón hoặc giá thể trồng cây 
đã cho kết quả tích cực như sản xuất phân hữu 
cơ vi sinh từ bã bùn mía (Duong & ctv., 2011), 
thân lá bắp và rau cải xoong được ủ làm phân 
hữu cơ (Nguyen & ctv., 2023), sử dụng bùn thải 
làm thành phần phối trộn trong giá thể trồng 
cây (Hernandez-Apaolaza & ctv., 2005; Tariq & 
ctv., 2012) hoặc gạch đỏ nghiền và viên đất sét 
đã được nghiên cứu sử dụng rộng rãi làm giá thể 
trồng trên mái (Molineux & ctv., 2015). Nghiên 
cứu của Matlock & Rowe (2016) và Graceson & 
ctv. (2014) đã sử dụng gạch đỏ nghiền, sứ nghiền 
(từ chất thải là gạch lát nền, bồn rửa mặt,…) để 
làm giá thể trồng cây. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng cây trồng có thể sinh trưởng và phủ xanh 
tốt trên nền giá thể từ chất thải ngành gốm sứ. 
Ngành công nghiệp gốm sứ đã tạo ra một lượng 
lớn chất thải đất sét nung mỗi năm. Lượng chất 
thải trong các giai đoạn sản xuất khác nhau đạt 
khoảng 3 - 7% sản lượng toàn cầu, đồng nghĩa với 
việc hàng triệu tấn đất sét nung mỗi năm được 
chôn lấp (Pacheco-Torgal & Jalali, 2010). Do vậy, 
đã có nhiều nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề 
chất thải của ngành công nghiệp gốm sứ như 
thay thế cát bằng chất thải gốm sứ nghiền mịn 
trong sản xuất bê tông (Pacheco-Torgal & Jalali, 
2010), hoặc làm giá thể trồng cây (Graceson & 
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phân tích của Handreck & Black (2010). Chỉ tiêu 
theo dõi về sinh trưởng: chọn 5 chậu ngẫu nhiên 
trên mỗi nghiệm thức theo dõi sau 35 ngày sang 
chậu. Các chỉ tiêu về sinh trưởng gồm chiều cao 
của cây (cm), số cành cấp 1 (cành/cây). Các chỉ 
tiêu về hoa bao gồm thời gian ra cành hoa (ngày) 
được tính từ lúc sang chậu đến khi cây có cành 
hoa (nhìn thấy rõ cành và nụ hoa), độ bền hoa 
nở (ngày) là thời gian từ lúc hoa nở đến khi hoa 
tàn, chiều dài cành hoa (cm) được đo từ cuống 
hoa đến đỉnh cành hoa. Sinh khối của hoa gồm 
sinh khối hoa tươi (g/cây) và sinh khối hoa khô 
(g/cây) được lấy vào thời điểm hoa nở hoàn toàn, 
mỗi nghiệm thức lấy 4 cây. Mẫu thu được đem 
sấy khô ở nhiệt độ 70°C cho đến khi khối lượng 
không đổi. 

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được thu 
thập và tổng hợp tính toán bằng phần mềm 
Microsoft Excel; phân tích phương sai (ANOVA) 
và trắc nghiệm phân hạng LSD bằng phần mềm 
SAS 9.1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Kết quả phân tích tính chất vật lý và hóa 
học của giá thể trồng cây

Hình 1. Xử lý gạch gốm nghiền.

Ngoài ra, thí nghiệm dùng chậu nhựa C6 (16 
x 14 cm). Phân bón giai đoạn cây con là NPK 
30-15-10 pha 1-2g/L và thời gian bón phân là 7 
ngày/lần. Phân bón giai đoạn ra chậu là NPK 15-
20-25 pha 2g/L và 7 ngày bón/lần.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm được bố trí tại vườn ươm khu 
đô thị Eco Xuân, phường Lái Thiêu, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian triển khai 
thí nghiệm từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024.

Thí nghiệm có 5 nghiệm thức là G1: xơ dừa + 
tro trấu + phân trùn theo tỉ lệ 2:2:1 (Đối chứng - 
ĐC); G2:  80% ĐC + 20% gạch gốm nghiền; G3: 
60% ĐC + 40% gạch gốm nghiền; G4: 40% ĐC 
+ 60% gạch gốm nghiền; và G5: 20% ĐC + 80% 
gạch gốm nghiền. Các nghiệm thức được bố trí 
theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên CRD, số lần lặp 
là 3, mỗi lần lặp 10 chậu, mỗi chậu trồng 1 cây, 
tổng số cây thí nghiệm là 150 cây.

2.3. Phương pháp theo dõi và xử lý số liệu

Phân tích tính chất vật lý, hoá học của giá thể 
gồm: Khả năng giữ nước, độ thoáng khí , dung 
trọng, pH, EC được thực hiện theo quy trình 
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hướng giảm dần từ 49,6% xuống còn 18,6%. Giá 
thể có khả năng giữ nước tốt có thể giữ lại và lưu 
giữ được lượng nước sau khi mưa hoặc tưới, giúp 
cung cấp đủ nước cho cây trồng sinh trưởng và 
phát triển. Mức giới hạn tối thiểu của khả năng 
giữ nước là 20% để đảm bảo cho cây trồng thoát 
hơi nước mà không gây ra tình trạng héo cây 
(Graceson & ctv., 2014). Các nghiệm thức giá thể 
trong thí nghiệm đều đạt mức giới hạn của khả 
năng giữ nước trừ nghiệm thức G5 có phối trộn 
80% gạch gốm nghiền. Qua đó có thể thấy giá thể 
có kích thước hạt lớn có thể làm gia tăng độ xốp, 
độ thoáng khí nhưng lại làm giảm khả năng giữ 
nước của giá thể.

Về chỉ tiêu dung trọng của hỗn hợp giá thể 
cho thấy giá thể khá nhẹ, ở nghiệm thức đối 
chứng là 0,72 g/mL nhưng khi phối trộn phế 
phẩm gạch gốm nghiền theo tỉ lệ tăng dần từ 20 
đến 80% thì dung trọng tăng tương ứng từ 0,71 
g/mL đến 0,96 g/mL. Giá thể gốm kỹ thuật Việt 
Nam được đánh giá là có cấu trúc xốp, đạt 50 - 
60% và có kích thước lớn 8 - 10 mm nhưng có 
khối lượng riêng khá lớn là 1,6 - 2 g/mL (Nguyen 
& ctv., 2016). Kết quả nghiên cứu của Graceson 
& ctv. (2014) cho thấy tỉ lệ phân bố kích thước 
hạt gạch gốm nghiền có ảnh hưởng rõ rệt đến 

Bảng 1. Kết quả phân tích tính chất vật lí và hóa học của giá thể trồng cây

Nghiệm 
thức

Độ thoáng 
khí (%)

Khả năng giữ 
nước (%)

Dung trọng 
khô (g/mL)

pH Độ dẫn diện 
(µs/cm)

G1 11,8d 50,7ª 0,72b 5,9c 86,0ª
G2 12,3d 49,6ab 0,71b 6,4b 62,3b
G3 15,0c 47,3b 0,91ª 6,4b 60,6b
G4 20,0b 25,0c 0,92ª 6,7ª 56,0b
G5 23,6ª 18,6d 0,96ª 6,6ª 42,6c

CV (%) 6,25 3,87 3,77 1,55 9,16
Ftính 73,69** 316,65** 45,92** 33,59** 23,27**

**: khác biệt có ý nghĩa ở mức α =0,01. Trong cùng một nhóm giá trị, các số có cùng ký tự theo sau không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.

Kết quả Bảng 1 cho thấy giữa các nghiệm 
thức giá thể có sự khác biệt rất có ý nghĩa ở tất cả 
các chỉ tiêu đánh giá tính chất vật lí và hóa học 
của giá thể. Nghiệm thức giá thể phối trộn liều 
lượng gạch gốm nghiền càng nhiều thì độ thoáng 
khí có xu hướng tăng dần. Ở nghiệm thức đối 
chứng, độ thoáng khí thấp nhất, đạt 11,8%, khi 
tăng lượng phối trộn gạch gốm nghiền lên 80% 
thì độ thoáng khí tăng gấp hai lần là 23,6%. Kết 
quả nghiên cứu của Graceson & ctv. (2014) đã 
chỉ ra rằng gạch gốm nghiền có tỉ lệ phân bố cấp 
hạt khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến độ thoáng 
khí của giá thể, trong 9 nghiệm thức gạch gốm 
nghiền thì độ thoáng khí thay đổi từ 15 - 50%. 
Độ thoáng khí của giá thể càng cao thì khả năng 
cung cấp O2, khuếch tán CO2 vào khí quyển càng 
dễ dàng, đáp ứng đủ oxy cho nhu cầu hô hấp 
của rễ cây trồng. Mức giới hạn tối thiểu cho độ 
thoáng khí của giá thể là 10% (Graceson & ctv., 
2014). Trong 5 nghiệm thức giá thể nghiên cứu 
thì độ thoáng khí đều đạt tiêu chuẩn đảm bảo 
cho sự khuếch tán khí diễn ra.

Khả năng giữ nước của hỗn hợp giá thể đối 
chứng đạt lớn nhất là 50,7% và khi phối trộn 
thêm gạch gốm nghiền theo tỉ lệ tăng dần từ 
20 đến 80% thì khả năng giữ nước cũng có xu 
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thể có phối trộn 80% gạch gốm nghiền là 42,6 
µs/cm. 

Theo Graceson & ctv. (2014) tính chất vật lý 
của các giá thể từ chất thải gạch gốm có thể thay 
đổi rất nhiều do sự phân bố tỉ lệ các kích thước 
hạt được nghiền khác nhau và nguồn gốc cốt 
liệu của gạch gốm. Do vậy, để sử dụng gạch gốm 
nghiền làm giá thể trồng cây mang lại hiệu quả 
tối ưu cần phải phân tích tỉ lệ các cấp hạt để đạt 
tính chất vật lý phù hợp cho nhóm cây trồng.

3.2. Kết quả ảnh hưởng của giá thể đến sinh 
trưởng của cây bâng khuâng trồng chậu tại 
thời điểm 35 ngày sau trồng

Kết quả theo dõi chiều cao trung bình cây 
bâng khuâng (Bảng 2) cho thấy có sự khác biệt 
rất có ý nghĩa về mặt thống kê. Chiều cao trung 
bình ở nghiệm thức G1 là thấp nhất đạt 31,8 cm, 
nghiệm thức G2 có chiều cao trung bình cao 
nhất (36,9 cm). Giá thể có phối trộn thêm gạch 
gốm nghiền cho thấy cây tăng trưởng tốt hơn so 
với giá thể không có gạch gốm nghiền. Tuy vậy, 
không có sự khác biệt về chiều cao trung bình 
giữa các liều lượng phối trộn.

dung trọng, biến thiên lớn từ 822 đến 1521 kg/
m3. Có thể thấy giá thể từ gạch gốm nghiền có 
dung trọng thay đổi phụ thuộc vào kích thước 
hạt và cấu trúc của hạt. Đối với cây hoa trồng 
chậu thì giá thể cần có trọng lượng nhẹ, thuận 
lợi cho việc vận chuyển đồng thời đảm bảo môi 
trường giá thể ít bị biến động trong suốt quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cây thì việc 
thay thế 1 phần giá thể hữu cơ bằng giá thể vô cơ 
là điều cần thiết.

Độ pH của các nghiệm thức giá thể nằm 
trong khoảng từ 5,9 đến 6,7, kết quả này là phù 
hợp cho sự sinh trưởng của đa số loài cây trồng. 
Mặc dù vậy, khi thêm 20 - 80% gạch gốm nghiền 
vào giá thể đối chứng thì độ pH có sự thay đổi, 
làm tăng độ pH và có sự khác biệt có ý nghĩa về 
mặt thống kê giữa các nghiệm thức giá thể.  

Đối với chỉ tiêu EC thì giá thể có phối trộn 
gạch gốm nghiền càng tăng thì độ dẫn điện (EC) 
lại giảm tương ứng với liều lượng thêm vào. Điều 
này có thể thấy gạch gốm nghiền có tính chất trơ, 
nghèo chất dinh dưỡng nên khi phối trộn vào giá 
thể xơ dừa thì EC giảm theo mức tăng của liều 
lượng gạch gốm nghiền. Độ dẫn điện cao nhất 
là giá thể đối chứng 86 µs/cm, và thấp nhất là giá 

Bảng 2. Kết quả ảnh hưởng của giá thể đến chiều cao, số cành cấp 1 của cây bâng khuâng trồng chậu 
tại thời điểm 35 ngày sau trồng

**: khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,01. Trong cùng một nhóm giá trị, các số có cùng ký tự theo sau không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Số cành cấp 1 (cành/cây)

G1 31,8b 10,3b

G2 36,9ª 9,9b

G3 36,9ª 15,1ª

G4 36,4ª 10,6b

G5 35,3ª 10,1b

CV (%) 4,30 10,94

Ftính 5,96** 9,54**
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mặc dù không phải là loài nào cũng có phản ứng 
tích cực. Cây bâng khuâng được đánh giá là có 
khả năng chịu hạn, trong thí nghiệm này cho 
thấy cây sinh trưởng tốt trong môi trường có 
gạch gốm nghiền. Tuy vậy, khi phối trộn với liều 
lượng nhiều (60 - 80%) thì cây phát triển kém, có 
thể vì khả năng cung cấp nước của giá thể bị hạn 
chế do khả năng giữ nước giảm hơn 50% so với 
liều lượng phối trộn 40%. Điều này cũng tương 
tự với kết luận của nghiên cứu sử dụng sỏi nhẹ 
từ đất sét phối trộn với 3 tỉ lệ 30, 50 và 70% chất 
độn làm giá thể trồng rau muống của Tran & ctv. 
(2015). Từ đó, có thể thấy sử dụng và tái chế gạch 
gốm làm giá thể trồng cây được nhưng cần phối 
trộn với liều lượng thích hợp để đạt hiệu quả tối 
ưu.

Số cành cấp 1 của cây bâng khuâng (Bảng 2) 
có sự khác biệt rất có ý nghĩa giữa các nghiệm 
thức giá thể, trong đó giá thể có 20% gạch gốm 
nghiền có số cành ít nhất (9,9 cành/cây) nhưng 
không khác biệt so với giá thể đối chứng hoặc 
có phối trộn 60 - 80%. Giá thể có 40% gạch gốm 
nghiền có số cành cấp 1 nhiều nhất (15,1 cành/
cây) và khác biệt so với các giá thể còn lại trong 
thí nghiệm. Qua đó cho thấy, liều lượng phối 
trộn gạch gốm nghiền có ảnh hưởng rõ rệt đến 
quá trình sinh trưởng của cây bâng khuâng, thúc 
đẩy cây tăng trưởng số cành tốt hơn. 

Gạch gốm nghiền và sứ nghiền đã được thử 
nghiệm và đánh giá là phù hợp cho sự sinh 
trưởng của cây trồng trên mái (Graceson & ctv., 
2014; Eksi & Rowe, 2016; Matlock & Rowe, 2016) 

3.3. Kết quả ảnh hưởng của giá thể đến sự ra hoa của cây bâng khuâng trồng chậu tại thời điểm 
35 ngày sau trồng

Bảng 3. Kết quả ảnh hưởng của giá thể đến thời gian ra nụ, độ bền hoa và chiều dài phát hoa của cây 
bâng khuâng trồng chậu tại thời điểm 35 ngày sau trồng

Nghiệm thức Thời gian ra nụ (ngày) Chiều dài cành hoa (cm) Độ bền hoa (ngày)

G1 10,6ª 19,5c 9,0ª

G2 15,3b 23,4b 12,6cd

G3 18,6d 25,5ª 14,3d

G4 17,0bc 21,3c 12,0c

G5 17,6c 21,3c 11,0ab

CV (%) 9,33 4,51 7,89

Ftính 5,09* 16,01** 15,12**

*: khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,01. Trong cùng một nhóm giá trị, 
các số có cùng ký tự theo sau không khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Thời gian ra nụ của cây bâng khuâng (Bảng 
3) cho thấy có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
giá thể, nghiệm thức G1 có thời gian ra nụ sớm 
nhất (10,6 ngày sau trồng), thời gian ra nụ trễ 

nhất là nghiệm thức G3 (18,6 ngày sau trồng). 
Mặc dù cây ra hoa sớm nhưng chất lượng hoa 
kém hơn so với cây có thời gian ra nụ trễ hơn 1 
tuần. Do thời gian sinh trưởng lâu nên cây tích 
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dài nhất (25,5 cm) và thời gian hoa nở lâu nhất 
(14,3 ngày). 

lũy đủ chất có tác động tích cực đến chất lượng 
của cành hoa, cụ thể là nghiệm thức G3 có thời 
gian ra nụ trễ nhất nhưng chiều dài cành hoa là 

3.4. Kết quả ảnh hưởng của giá thể đến sinh khối hoa cây bâng khuâng trồng chậu tại thời điểm 
56 ngày sau trồng

Bảng 4. Kết quả ảnh hưởng của gạch gốm nghiền đến sinh khối hoa tại thời điểm 56 ngày sau trồng

Nghiệm thức Sinh khối hoa tươi (g/cây) Sinh khối hoa khô (g/cây)

G1 9,3c 4,3c

G2 12,6abc 7,3ab

G3 15,0ª 8,3ª

G4 14,0ab 6,0bc

G5 11,3bc 5,0c

CV (%) 5,21 9,08

Ftính 4,15* 5,79*

*: khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05. Trong cùng một nhóm giá trị, các số có cùng ký tự theo sau không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê.

Sinh khối phản ánh kết quả cho chỉ số tăng 
trưởng của cây trồng. Kết quả bảng 4 cho thấy 
sinh khối hoa cây bâng khuâng có sự khác biệt có 
ý nghĩa giữa các nghiệm thức giá thể. Sinh khối 
hoa tươi và khô thấp nhất là nghiệm thức giá thể 
không có gạch gốm nghiền (9,3 và 4,3 g/cây). Giá 
thể có 20 - 60% gạch gốm nghiền không có sự 
khác biệt về sinh khối hoa tươi. Sinh khối hoa 
khô đạt cao nhất là giá thể có chứa 20 - 40% gạch 
gốm nghiền (7,3 - 8,3 g/cây). Kết quả nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng gạch gốm nung có thể tái chế để 
làm giá thể trồng cây hoa bâng khuâng. Kết quả 
này cũng phù hợp với khuyến cáo của Eksi & 
Rowe (2016), Graceson & ctv. (2014) về việc sử 
dụng tái chế gạch gốm, sứ gạch ngói,... để làm giá 
thể trồng cây. 

4. Kết Luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể tái chế 
phế phẩm gạch gốm để làm giá thể trồng cây 
bâng khuâng. Phối trộn 40% gạch gốm nghiền 
với 60% hỗn hợp giá thể xơ dừa, tro trấu phân 
trùn (tỉ lệ 2:2:1) cho các kết quả cao nhất về chiều 
cao cây (36,9 cm), số nhánh (15,1 nhánh), chiều 
dài phát hoa (25,5 cm), sinh khối hoa tươi (15 g), 
sinh khối hoa khô (8,3 g), thời gian ra nụ (18,6 
ngày) và độ bền hoa (14,3 ngày). Sử dụng tái chế 
gạch gốm nghiền để làm giá thể trồng cây nhưng 
cần bổ sung thêm phân hữu cơ hoặc phối trộn 
với giá thể hữu cơ để khắc phục nhược điểm 
của gạch gốm nghiền là nghèo dinh dưỡng và 
khả năng giữ nước kém. Thêm vào đó, cũng cần 
phân tích đánh giá sự phân bố của cấp hạt được 
nghiền để đảm bảo được tính chất vật lý phù hợp 
cho cây trồng.
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